
Thu 
hồi 
vốn 
ứng 
trước

Trả 
nợ 

đọng 
XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

TỔNG SỐ 21,034 13,966 5,000 30,000

I Ngành giao thông -       -   16,034   -       -      -   -    -      13,966 -      30,000 -   

01
Đường Kênh 3 (bờ phải) 
từ Vàm đến 4000

Xã Vĩnh 
Thuận

KBNN KV 
XX-PGD 

số 2

Phòng 
Kinh tế xã 

Vĩnh 
Thuận

292
2027-
2028

Số QĐ: 
481, ngày 
09/3/2026

      9,000 6,000     15,000 

02
Đường Ranh Hạt từ vàm 
đến 4000

Xã Vĩnh 
Thuận

KBNN KV 
XX-PGD 

số 2

Phòng 
Kinh tế xã 

Vĩnh 
Thuận

292
2027-
2028

Số QĐ: 
481, ngày 
09/3/2026

      7,034    7,966     15,000 

II Ngành giáo dục           -         -         5,000           -            -         -          -            -             -      5,000           -   

01
Trường Mẫu giáo Vĩnh 
Thuận  Hạng mục: Xây 
mới 02 phòng + thiết bị

Xã Vĩnh 
Thuận

KBNN KV 
XX-PGD 

số 2

Phòng 
Kinh tế xã 

Vĩnh 
Thuận

071
2027-
2028

Số QĐ: 
481, ngày 
09/3/2026

      3,000 3,000

02
Sửa chữa Trường tiểu học 
& THCS Tân Thuận 1 ( 
điểm 4000 kênh 1)

Xã Vĩnh 
Thuận

KBNN KV 
XX-PGD 

số 2

Phòng 
Kinh tế xã 

Vĩnh 
Thuận

072       2,000 2,000

Phụ lục 2
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2026-2030 XÃ VĨNH THUẬN

( Kèm theo Nghị quyết số      /NQ-HĐND ngày 26 tháng 10 năm 2026)
Đơn vị: Triệu đồng

Quyết định đầu tư
Điều chỉnh và bổ 

sung Kế hoạch đầu tư 
công 2026-2030

Mã 
ngàn

h 
kinh 

tế 

Thời 
gian 
KC-
HT

Số quyết 
định ngày, 

tháng, 
năm ban 

hành

Tổng số 

TT Danh mục dự án
Địa 

điểm XD

Địa điểm 
mở tài 
khoản

Chủ đầu tư
Mã số 
dự án

Trong 
 đó: 
NST

Nghị 
quyết  số 
03; ngày 
14/03/26 
Kế hoạch 

đầu tư 
trung hạn 

2026-
2030

Tổng số 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn)

Tổng số

Ước lũy 
kế giải 
ngân từ 

khởi 
công 

đến hết 
kế 

hoạch 
năm

Điều 
chỉnh 

tăng (+)

TMĐT 

Trong đó: NST

Trong đó: Điều 
chỉnh 

giãm (-)
Tổng số

Thu 
hồi 
vốn 
đã 

ứng 
trước

Trả 
nợ 

động 
 

XDC
B

Ghi 
chú

Kế hoạch đầu tư công 2026

Trong đó
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